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BÁO CÁO
Sơ kết Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 và xây dựng kế hoạch Chương trình giai đoạn 2016-2020
I. Sơ kết Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2015

Giai đoạn 2013-2015, thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô không ổn định, lạm phát ở mức cao. Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng, tiền tệ, cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế thành phố, nhất là những ngành sản xuất chủ lực, như: đóng tàu, vận tải biển, sắt thép, xi măng. Thành phố còn nhiều tồn tại, hạn chế về cơ cấu kinh tế, khả năng cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh…


Trong bối cảnh đó, Chương trình đổi mới công nghệ thành phố được triển khai theo Quyết định 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 07/10/2013 đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ngành và sự tham gia tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo chương trình. Đặc biệt, với nỗ lực và quyết tâm cao của Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của chương trình, Chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ trên tất cả các mặt, các nội dung, theo đúng định hướng mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung cao cho các lĩnh vực chủ yếu của thành phố góp phần tăng cường tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.


1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chương trình trong việc triển khai thực hiện chương trình


- Sau khi Quyết định 1964/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu thành phố ban hành Quyết định 322/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ cũng ban hành Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2014 thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020.


- Trong giai đoạn 2013-2015, Ban Chỉ đạo Chương trình đã tiến hành họp thường xuyên để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chương trình: Xác định 10 lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực và lựa chọn danh sách 100 doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ; Lựa chọn, hướng dẫn 05 doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2014 và 10 doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ năm 2015; Chỉ đạo triển khai và đánh giá Đề án Rà soát, hệ thống hóa các cơ chế, chính sách, quy định nhà nước, thể chế hóa các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ...

- Công tác chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo đã góp phần quan trọng cho sự thành công của chương trình, thúc đẩy hoạt động nâng cao và đổi mới trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Các nội dung Chương trình đã triển khai thực hiện

 
Chương trình đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ cụ thể đã được xây dựng của giai đoạn 2013-2015 theo đúng định hướng, về cơ bản đã đạt được các mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn đến năm 2015, đặt nền móng và tiền đề để hoàn thành các mục tiêu chung của chương trình và năm 2020.

Các hoạt động của chương trình được chia làm 2 mảng nội dung chính bao gồm: 

2.1. Thúc đẩy các hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

Nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ chung của thành phố, Chương trình đã triển khai thực hiện các hoạt động tập trung vào các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ quản lý, cung cấp, kết nối thông tin công nghệ, rà soát các cơ chế chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý hỗ trợ quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp. Kết quả đạt được gồm:
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp

- Tuyên truyền trên chuyên mục Khoa học công nghệ và đời sống phát sóng trên Truyền hình Hải Phòng: 4 phóng sự.

- Tuyên truyền trên Chuyên trang khoa học công nghệ - Báo Hải Phòng: 10 tin bài.

- Tuyên truyền trên Bản tin KH&CN: 14 số bản tin KH&CN với 38 tin, bài.

- Website (Cổng thông tin khoa học công nghệ thành phố Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN Hải Phòng): Tuyên truyền 42 tin, bài.
Như vậy, hoạt động tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp đã được thực hiện bằng nhiều hình thức: Qua sóng Đài truyền hình Hải Phòng, trên Báo Hải Phòng, trên bản tin KH&CN, trên cổng thông tin KH&CN với tần suất tương đối dày, phân bố đều qua các năm. Trong đó, loại hình đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất, tác động tới đông đảo doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố là phóng dự truyền hình. Tiếp đó là cổng thông tin, báo Hải Phòng và Bản tin KH&CN.

Nội dung thông tin phong phú, bám sát các hoạt động của chương trình đổi mới công nghệ như cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoạt động của Sở KH&CN trong thực hiện chương trình đổi mới công nghệ, một số công nghệ tiên tiến phù hợp với các doanh nghiệp Hải Phòng…
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các doanh nghiệp đã có bước chuyển biến cơ bản trong tư duy và đã xác định được Đổi mới công nghệ là điều kiện sống còn trong cạnh tranh, đổi mới công nghệ trước hết phải xuất phát từ doanh nghiệp, do doanh nghiệp chủ động thực hiện. Nhà nước hỗ trợ trong việc tạo hành lang pháp lý, các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, thông tin, tư vấn kỹ thuật. Đồng thời phát huy vai trò của các hội nghề nghiệp, các nghiệp đoàn.

Tuy nhiên, dù đã có những bản tin KH&CN chuyên đề về đổi mới công nghệ, nhưng chưa có ấn phẩm thông tin cung cấp những thông tin tổng hợp, đầy đủ nhất về chương trình đổi mới công nghệ tại Hải Phòng với nhóm đối tượng riêng biệt nên hiệu quả tác động còn bị hạn chế. Do mức độ đòi hỏi thông tin sâu và rộng của các lĩnh vực khoa học và công nghệ nên dù trong một số ngành đã có những hỗ trợ về thông tin cho các doanh nghiệp thông qua các hiệp hội ngành nghề, tạp chí, sách báo chuyên ngành nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu về thông tin trong đổi mới công nghệ công nghệ.
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ đã chức 09 cuộc hội thảo, và sẽ tổ chức 02 cuộc hội thảo trong những tháng cuối của năm 2015. Các cuộc hội thảo được tổ chức với chủ đề về các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, có tính áp dụng thực tiễn cao đối với thành phố Hải Phòng như Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy, Ứng dụng các giải pháp CN/TB trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, Giải pháp công nghệ sản xuất một số Sản phẩm thân thiện môi trường từ chất thải, Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, gia công cơ khí, Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản...Các cuộc hội thảo đã cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân đến tham gia những thông tin hữu ích về các công nghệ tiên tiến được áp dụng hiện nay và thực trạng, định hướng, giải pháp chung của các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đó.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này còn gặp phải một số hạn chế như: Chưa thu hút được đông đảo các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng các hoạt động về đổi mới công nghệ. Số lượng doanh nghiệp chủ động tham gia chương trình còn chưa nhiều. Nhận thức của các doanh nghiệp về đổi mới công nghệ còn hạn hẹp, chưa thực sự chủ động, quyết liệt. Khó khăn trong công tác tổ chức, thu hút các hoạt động về công nghệ.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ sư, kỹ thuật viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp

 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 08 lớp đào tạo với các nội dung: Chương trình nâng cao về hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; Tổ chức hoạt động đổi mới công nghệ trong DN và hướng dẫn tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia"; Quản trị công nghệ và ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC trong gia công cơ khí; Chương trình nâng cao về hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ trong DN.
Các lớp bồi dưỡng trên đã thu hút được nhiều đối tượng học viên tới tham dự như Cán bộ quản lý nhà nước, Cán bộ Viện, trường Đại học, tổ chức hoạt động KHCN và Cán bộ phụ trách KHCN của Doanh nghiệp. Sau khóa học, học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về công nghệ, đổi mới công nghệ và các kiến thức nâng cao để áp dụng vào công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, do một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm và nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới công nghệ, chất lượng và tính ứng dụng của một số nội dung chưa cao nên một số lớp học chưa thu hút được đông đảo các doanh nghiệp và học viên toàn thành phố tới tham dự.
d) Rà soát, hệ thống hóa các cơ chế, chính sách, quy định nhà nước, thể chế hóa các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện việc xây dựng đề án Rà soát, hệ thống hóa các cơ chế, chính sách, quy định nhà nước, thể chế hóa các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ, từ đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nắm vững các cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước để tận dụng các nguồn ưu đãi này. Đề án cũng đề xuất các giải pháp nhằm thúc đầy các hoạt động đổi mới công nghệ theo chiều sâu và gắn với thực tế doanh nghiệp hơn.

e) Xác định các lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực, các chỉ tiêu về trình độ công nghệ của các lĩnh vực

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các ngành, tổ chức họp Ban chỉ đạo chương trình để xác định được 10 lĩnh vực cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực, xây dựng được các chỉ tiêu về trình độ công nghệ của các lĩnh vực. Đây là căn cứ quan trọng để hoạt động đổi mới công nghệ của thành phố trong giai đoạn tới được thực hiện một cách trọng tâm, trọng điểm.
Trong quá trình xây dựng Danh sách các các lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực và danh mục các doanh nghiệp cần được ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ chương trình đã căn cứ theo định hướng phát triển kinh tế xã hội, chiền lược phát triển khoa học và công nghệ của thành phố đến năm 2020. Đồng thời quá trình xây dựng danh mục này cũng theo đúng quan điểm đối mới công nghệ của thành phố tập trung cao cho các nội dung mang hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho sản xuất và tạo ra hiệu quả cao nhất, sử dụng các giải pháp kích thích sáng tạo công nghệ có hiệu quả nhất.
f) Lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đã hội thảo, lấy ý kiến của các ngành, tổ chức họp Ban chỉ đạo chương trình và lựa chọn được 100 doanh nghiệp Hải Phòng ưu tiên hỗ trợ đổi mới công nghệ. Đây đề là những doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố và sẽ được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ từ nay đến năm 2020.
g) Xây dựng đề án đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, kêu gọi các dự án FDI có công nghệ, kỹ thuật cao, hiện đại, thuộc lĩnh vực chủ yếu, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn 2013-2015, thành phố đã thu hút được128 dự án FDI với tổng vốn 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên cho đến nay, việc xây dựng Đề án trên vẫn chưa được triển khai thực hiện.
2.2. Hỗ trợ các Doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

Nhằm đạt mục tiêu đã đề ra của chương trình là “Đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực chủ yếu” chương trình tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động đổi mới công nghệ các doanh nghiệp thuộc danh sách cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thuộc các lĩnh vực chủ yếu của thành phố.

Các nội dung hỗ trợ cụ thể đã được thực hiện trong chương trình bao gồm:
a) Hướng dẫn, hỗ trợ DN xây dựng, thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ:

Đã hoàn thành xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 15 doanh nghiệp; trong đó 10 doanh nghiệp trong năm 2015. 
Với tư duy đổi mới công nghệ một cách bài bản, chương trình đã hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp mình. Thông qua lộ trình đổi mới công nghệ các doanh nghiệp đã đánh giá nhu cầu của thị trường trong tương lai, xác định những sản phẩm để đáp ứng đòi hỏi của thị trường, đồng thời đưa ra các biện pháp công nghệ để sản xuất ra sản phẩm đó, cung cấp cho doanh nghiệp các nội dung cụ thể cần đổi mới công nghệ trong vòng 5-10 năm tiếp theo. Qua 2 năm thực hiện 2014-2015, Các doanh nghiệp tham gia đều đánh giá cao Báo cáo xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ và xem đó như phương hướng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn hẹp, đội ngũ chuyên gia sâu về công nghệ của thành phố tham gia chương trình còn mỏng, còn thiếu các chuyên gia công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành hẹp, do vậy việc triển khai và số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ chưa đạt được như kỳ vọng.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học công nghệ, tìm kiếm công nghệ

- Hỗ trợ 380.000 lượt doanh nghiệp khai thác CSDL thông tin công nghệ trên Sàn hatex.vn; trên 1830 tổ chức doanh nghiệp tham gia giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị 

- Tổ chức 5 cuộc triển lãm mini chuyên đề.

- Tham gia 4 kỳ chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và khu vực.
Việc tham gia các hội chợ, triển lãm đã tạo điều kiện thuận lơi cho việc hợp tác trao đổi thông tin giữa và hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ hiện nay chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Các hội trợ còn ở quy mô nhỏ, chưa tạo được sức hút với các doanh nghiệp.
c) Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia

- Đã hoàn thiện các kế hoạch liên quan đến chương trình đổi mới công nghệ
- Làm việc với Ban chủ nhiệm chương trình đổi mới công nghệ QG.

- Tổ chức hội nghị tư vấn DN về Chương trình đổi mới công nghệ;

- Xác định các DN đủ tiêu chuẩn tham gia vào CT đổi mới công nghệ QG

- Hỗ trợ DN các thủ tục tham gia vào CT đổi mới công nghệ QG 

- Tham quan học tập các DN đổi mới công nghệ QG tại TPHCM và ĐN.

- Đã tổ chức và kết nối cho 03 doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia gồm: Công ty CP Ắc quy Tia Sáng và Công ty và Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị khí thải sạch; Công ty xi măng Hải Phòng; “Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới trên cơ sở nguồn nguyên liệu tại chỗ (cát mặn và nước biển) gia cường bằng cốt composite thuỷ tinh polymer thay thế bê tông cốt thép thường sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo” của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Việt Pháp.
Thông qua chương trình, đã xác định được các nội dung cần thiết, những đề tài nghiên cứu cần được nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí và thu hút lực các nhà khoa học tham gia nghiên cứu giải quyết, thực sự tạo ra cầu nối giữa nghiên cứu và thực tế. Các nội dung nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp, từ thực tế sản xuất và được áp dụng ngay vào sản xuất, góp phần đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản phẩm, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tạo nên giá trị gia tăng cho sản phẩm.
Bên cạnh đó, do phần lớn các doanh nghiệp của thành phố đều ở quy mô vừa và nhỏ, chưa đủ tiềm lực về nhân lực cũng như tài chính, chưa có kế hoạch đổi mới công nghệ rõ ràng nên khó đáp ứng được các tiêu chí để tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
d) Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ làm chủ, thích nghi công nghệ hiện đại.
Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các Nhiệm vụ KHCN cấp thành phố sau khi đã hỗ trợ thực hiện xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ: Có 4 doanh nghiệp được hỗ trợ với 07 nhiệm vụ, tổng số vốn 3.283,813 triệu đồng.
Đặc biệt, ngoài các hỗ trợ trực tiếp trên, chương trình còn phối hợp với các chương trình khác để thực hiện các hỗ trợ một cách đồng bộ tới 7 nội dung cho 1 doanh nghiệp. Cụ thể, với các doanh nghiệp nằm trong danh sách cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thuộc các lĩnh vực chủ yếu của thành phố có thể đăng ký các chương trình hỗ trợ mang tính toàn diện từ khâu đầu tư dự án đến khâu sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường, bao gồm: (1) Chương trình hỗ trợ tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ (quyền Sở hữu công nghiệp) (2) Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; (3) Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn tiên tiến; (4) Chương trình hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ; (5) Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; (6)Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; (7) Chương trình hỗ trợ triển khai các dự án sản xuất thử - thử nghiệm nhằm làm thích nghi hoặc hoàn thiện công nghệ. 
Việc triển khai đồng bộ các chương trình đã tạo tiền đề và động lực thúc đầy một cách toàn diện cho quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp từ đó là nền tảng, là trung tâm lan tỏa để tạo động lực phát triển và đổi mới công nghệ cho toàn thành phố.
Tuy nhiên, các nội dung hỗ trợ chưa thực sự mạnh và sâu rộng, các hỗ trợ chưa thực sự đúng tầm để lôi cuốn mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia. Chương trình chưa có các giải pháp hỗ trợ đủ mạnh về tài chính trong khi đó nhân tố cản trở đến quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp là thiếu vốn, thiếu nguồn lực về tài chính.

3. Đánh giá chung

3.1. Những kết quả đạt được

Việc triển khai chương trình đã thực hiện theo đúng mục tiêu và định hướng của đặt ra. Cụ thể như sau:

- Cơ bản hoàn thành các mục tiêu của chương trình đến năm 2015

+ Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của thành phố Hải Phòng năm 2013 là 6,69%, năm 2014 là 7,41 %, năm 2015 là 7,93 %. 
Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong GTSX CN: Năm 2013 là 21,25 %, năm 2014 là 23,51 % và năm 2015 là 26,34 %. 

Như vậy:

+ Tốc độ đổi mới công nghệ và tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao đã tăng đều từng năm. So với mục tiêu của chương trình chỉ tiêu về giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đã vượt mục tiêu. 

+ Chỉ tiêu về tốc độ đổi mới công nghệ hiện tại vẫn ở mức thấp. Do đó, trong thời gian tới, cần tập trung cao các nguồn lực và tăng cường các giải pháp để tăng cường và thúc đẩy hơn nữa tốc độ đổi mới công nghệ và thiết bị của thành phố.

- Thực hiện các nội dung thúc đẩy và hỗ trợ đổi mới công nghệ đúng trọng tâm, đúng định hướng

Khi triển khai thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ, đối với tững lĩnh vực từng doanh nghiệp chương trình cũng đã lựa chọn các nội dung, các khâu công nghệ theo đúng với định hướng ưu tiên đổi mới, đã tạo ra những hiệu quả tích cực cho chương trình. 


- Thông qua chương trình với các nội dung hỗ trợ mang tính trọng tâm đã khuyến khích phát triển nghiên cứu và triển khai ở các doanh nghiệp. Qua quá trình triển khai thực hiện chương trình, hoạt động đổi mới công nghệ đang được gắn liền và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đang được coi là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển KHCN, đồng thời là bộ phận quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố và quy hoạch phát triển của các ngành. 

- Các kết quả triển khai của chương trình đổi mới công nghệ trong 3 năm từ 2013 – 2015 đã góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công nghệ, đã thực sự lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tập trung hỗ trợ một cách thiết thực và hiệu quả, đóng vai trò là bà đỡ cho doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ. Góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3.2. Những hạn chế
- Các nội dung hỗ trợ chưa thực sự mạnh và sâu rộng, các hỗ trợ chưa thực sự đúng tầm để lôi cuốn mạnh mẽ doanh nghiệp tham gia. Chương trình chưa có các giải pháp hỗ trợ đủ mạnh về tài chính cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ. 
- Việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp của Hải Phòng còn hạn chế. Số lượng doanh nghiệp của thành phố được tham gia các chương trình hỗ trợ của trung ương còn hạn chế. Các nguồn hỗ trợ phần lớn mới từ nguồn hỗ trợ của thành phố, chưa khai thác được các nguồn hỗ trợ từ Trung ương.

- Mặc dù số doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ thời gian qua đã tăng, nhưng chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, với phương thức chính là mua công nghệ của nước ngoài và bắt chước thiết kế lại theo mẫu. Doanh nghiệp muốn làm "cách mạng công nghệ" trên quy mô lớn gặp phải vô vàn khó khăn và chương trình chưa thể hỗ trợ một cách trực tiếp và toàn diện cho các doanh nghiệp để hoàn thành cuộc cách mạng này.

- Đội ngũ chuyên gia sâu về công nghệ của thành phố tham gia chương trình còn mỏng, còn thiếu các chuyên gia công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành hẹp, do vậy việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp vẫn chưa đi vào chiều sâu, chưa thực sự có chất lượng cao.
3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Nguyên nhân từ các cơ chế, chính sách của trung ương

- Một số chính sách được ban hành còn chưa thực sự rõ ràng cũng như thiếu hoặc chậm có các hướng dẫn thi hành cụ thể, trong đó nổi bật là các chính sách về chuyển giao công nghệ.
- Về khía cạnh giao dịch thương mại, chưa có một cơ chế rõ ràng và cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu về đổi mới công nghệ liên quan đến vấn đề phân chia lợi ích và sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN từ các Viện, Trường và doanh nghiệp.
- Chưa có cơ chế hỗ trợ hình thành và phát triển các tổ chức trung gian, tư vấn cho các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ. Điều này ảnh hưởng đến nguồn cung của công nghệ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thông tin phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ đồng thời cũng làm cho doanh nghiệp và các nhà khoa học chưa có có các sân chơi chung để hình thành cung cầu công nghệ và định hướng cho hoạt động đổi mới công nghệ, chưa tạo lực hút cho các doanh nghiệp cũng như đội ngũ chuyên gia.
- Việc chuyển hóa các kết quả, đề tài nghiên cứu vào trong hoạt động đổi mới công nghệ chưa nhiều, chưa thực sự là một kênh cung cấp các nguồn công nghệ nôi sinh cho đổi mới công nghệ.
- Chưa có cơ chế gắn kết các ngành trong việc triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các hoạt động đổi mới công nghệ còn mang tính tự phát chưa có môi trường pháp lý và quy hoạch tổng thể về chiến lược phát triển khoa học - công nghệ. Sự phối kết hợp giữa doanh nghiệp ngành và cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ chưa được chặt chẽ.

- Các chính sách ưu đãi về đổi mới công nghệ không phù hợp hoặc chưa thực sự hấp dẫn với các doanh nghiệp. Chế độ ưu đãi tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển hầu như chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư đổi mới công nghệ lớn trong khi tiềm lực của các DN vừa và nhỏ chỉ dừng lại ở đầu tư từng phần, nhỏ lẻ.
- Thủ tục xét duyệt cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về đổi mới công nghệ của trung ương còn phức tạp, rườm rà khiến các doanh nghiệp không hào hứng tham gia. Các chính sách, văn bản pháp luật hay văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến các ưu đãi cho doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ chưa rõ ràng và đầy đủ, cộng với thái độ làm việc tiêu cực của một số cán bộ chức năng khiến quy trình xin hỗ trợ cho đổi mới công nghệ tốn kém nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Nguyên nhân từ cơ chế, chính sách của thành phố
- Do thành phố chưa hình thành được quỹ phát triển khoa học và công nghệ cũng như chưa có chính sách cụ thể để hỗ trợ trực tiếp về nguồn tài chính cho doanh nghiệp nên chưa có điều kiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn phục vụ đổi mới công nghệ.
 - Các chính sách về thu hút, đãi ngộ nhân tài của thành phố còn chưa mạnh, do vậy chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia sâu, chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực.

- Các văn bản, quy phạm pháp luật, thủ tục về ưu đãi cho đổi mới công nghệ còn phức tạp, chưa đầy đủ và còn chồng chéo. Sự phối hợp giữa các Sở, Ngành đôi lúc chưa thật sự nhịp nhàng.
- Các hoạt động đổi mới công nghệ còn mang tính tự phát chưa có môi trường pháp lý và quy hoạch tổng thể về chiến lược phát triển khoa học - công nghệ. Sự phối kết hợp giữa doanh nghiệp ngành và cơ quan nghiên cứu khoa học - công nghệ chưa được chặt chẽ.
Nguyên nhân từ doanh nghiệp

- Đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa có các nghiên cứu bài bản để xây dựng kế hoạch, chiến lược dài hạn về đầu tư đổi mới sản phẩm, phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, cũng như xây dựng thương hiệu mạnh trong thời kỳ hội nhập do vậy chưa chuẩn bị được các nguồn lực phục vụ đổi mới công nghệ.
- Việc tiếp cận yêu cầu từ thị trường và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ còn chưa được quan tâm đúng tầm trong khi đòi hỏi của thị trường và sức ép cạnh tranh mới chính là các yếu tố cơ bản để doanh nghiệp nhìn lại mình để đưa ra ý tưởng đổi mới và xác định các yếu tố cần đổi mới. 
- Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ rất lớn, nhưng khi triển khai lại rất lúng túng khi gặp phải các vấn đề cần giải quyết như: lựa chọn lĩnh vực đầu tư, loại trình độ công nghệ và thiết bị kỹ thuật, đối tác, giá cả và hợp đồng. Một phần vì quy hoạch chiến lược phát triển chung về công nghệ của nhà nước của ngành chưa được triển khai gắn kết với kế hoạch của doanh nghiệp. Một mặt chưa có sự hướng dẫn giúp đỡ tư vấn từ phía các cơ quan cấp trên đối với doanh nghiệp.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tình hình đất nước và thành phố giai đoạn 2016-2020 được dự báo sẽ đem lại cả thuận lợi và thách thức cho việc thực hiện chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020.
Về thuận lợi: Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á tiếp tục là trung tâm phát triển năng động. Cộng đồng kinh tế ASEAN được triển khai và các hiệp định thương mại tự do mà nước ta ký với các nước Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc trong đó đặc biệt là hiệp định thương mại TPP... sẽ tạo ra những cơ hội lớn để Việt nam hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. 

Bước vào thời kỳ phát triển mới, thành phố đứng trước những cơ hội lớn. Thành phố tiếp tục được Trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chương trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị khoá XI đã chỉ ra những định hướng, chủ trương lớn để phát triển thành phố, tạo ra những động lực mới, quan trọng để thành phố phát triển lên tầm cao mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 được ban hành đã đưa ra những định hướng cụ thể, rõ ràng cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng 5 năm tới.

Đó là những yếu tố có tính chất nền tảng, là điều kiện và cơ hội mới để thành phố có sự phát triển nhanh, bền vững, không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong những năm tiếp theo.

Về thách thức: Kinh tế thế giới phục hồi chậm và gặp nhiều khó khăn. Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc. Kinh tế thành phố còn thiếu bền vững, cơ cấu kinh tế còn bất cập, cạnh tranh gay gắt trong việc huy động các nguồn lực cho phát triển, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời thành phố phải đối mặt với những thách thức như: tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nguy cơ thiếu nguồn nước an toàn và hợp vệ sinh, nguy cơ ô nhiễm từ nguồn chất thải đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp... sẽ tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội nói chung cũng như khoa học và công nghệ nói riêng. 

1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH
1.1. Mục tiêu của kế hoạch

Kế hoạch nhằm xây dựng các nội dung công việc cần triển khai trong giai đoạn 2016-2020 thuộc chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 để hoàn thành được các mục tiêu của chương trình gồm: 


- Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của toàn thành phố đạt 20 - 25%/năm vào năm 2020. 

- Đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực chủ yếu (các lĩnh vực đã được xác định trong giai đoạn 1).

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40% vào năm 2020. 
1.2. Định hướng chủ yếu các nội dung thực hiện kế hoạch 

Các nội dung triển khai thực hiện trong kế hoạch được xây dựng trên cơ sở tiếp thu và kế thừa các kết quả và thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 2013-2015. Tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020 trong đó tập trung thúc đẩy và hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các lĩnh vực trọng điểm thuộc danh sách các lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực của thành phố; danh sách các doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ (Đã được xác định ở giai đoạn 2013-2015, có danh sách đính kèm). Đồng thời, trong quá trình thực hiện sẽ thực hiện việc điều chỉnh về danh mục nếu cần thiết để phù hợp với định hướng và xu thể phát triển của thành phố, phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.
 * Trong từng lĩnh vực sẽ tập trung cho các nội dung mang hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho sản xuất và tạo ra hiệu quả cao nhất, sử dụng các giải pháp kích thích sáng tạo công nghệ có hiệu quả nhất theo đúng định hướng của chương trình. Cụ thể như sau:
a) Lĩnh vực cơ khí, chế tạo:

- Đóng mới và sửa chữa tầu thuỷ: từng bước đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nhất là những công nghệ cơ bản có tính chất quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Nâng cấp cơ sở vật chất và trình độ công nghệ sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sửa chữa ngày càng tăng của đội tàu biển quốc gia và quốc tế. Ứng dụng công nghệ CAD trong thiết kế, đổi mới công nghệ phóng dạng và hạ liệu, áp dụng kỹ thuật số trong hạ liệu với các máy cắt Plasma kỹ thuật CNC. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ. Ứng dụng rộng rãi công nghệ hàn tự động. Nâng cao trình độ công nghệ chế tạo vỏ tầu bằng hợp kim nhôm Panel hoặc vật liệu mới. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các phụ kiện và nghi khí hàng hải, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hoá.


- Cơ khí, chế tạo:Đổi mới công nghệ thông qua đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận chuyển giao, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ cho những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản phẩm: thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, chế tạo những linh kiện phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và phát triển sản xuất một số sản phẩm cơ điện tử, điện tử hoá các sản phẩm cơ khí. Hình thành một số trung tâm gia công CAD/CAM/PLC/CNC, làm hạt nhân cho các khu công nghiệp, công nghệ cao, hỗ trợ cho việc đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong công nghiệp và tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo.

b) Lĩnh vực điện tử, điện lạnh, tin học 


- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại về sản xuất linh phụ kiện điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, tập trung chú trọng vào các khâu thiết kế, tạo khuôn mẫu, chế tạo linh kiện, màn hình.


- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý và trình độ công nghệ cao, tăng cường năng lực nội sinh, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến, tự thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghiệp điện, điện tử có sức cạnh tranh cao.

c) Công nghiệp hoá chất, nhựa


- Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện, thích nghi công nghệ nhập, sáng tạo công nghệ nội sinh, tập trung nâng cấp đổi mới công nghệ ở những khâu quyết định chất lượng sản phẩm để nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường, sản xuất sản phẩm mới thay thế nhập ngoại trong lĩnh vực sơn, cao su, ắc quy, chất tẩy rửa, nhựa, bột nhẹ, vật liệu xây dựng nhựa. Nâng cấp công nghệ sản xuất theo hướng tự động hoá, điều khiển theo chương trình, trang bị hệ thống thiết bị tự kiểm tra chất lượng sản phẩm.

d) Đúc, luyện kim, cán, kéo thép


- Đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chú trọng phát triển sản phẩm kim loại cao cấp, kim loại hỗn hợp có tính năng ưu việt.


- Đầu tư công nghệ sản xuất thép tấm, thép lá thép thanh, thép hình, phục vụ công nghiệp đóng và sửa chữa tàu; nâng cao chất lượng thép xây dựng tiến tới xuất khẩu. 


- Tập trung cao cho việc đổi mới, nâng cao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại về sản xuất gang, phôi thép. Chú trọng tiếp thu công nghệ sản xuất các kim loại cao cấp (có hàm lượng các bon và các tạp chất thấp, kim loại màu có tính năng đặc biệt), các hợp kim đặc chủng với nhiều đặc tính nổi trội. 


e) Sản xuất vật liệu xây dựng


- Đổi mới công nghệ, nâng cao công suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường đối với các sản phẩm: xi măng, thuỷ tinh bao bì, thuỷ tinh dân dụng cao cấp, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, vật liệu trang trí nhẹ, siêu nhẹ, vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt.

- Tập trung tiếp nhận và nhân rộng công nghệ sản xuất vật liệu không nung từ các nguyên liệu như đá mạt, cát và tro xỉ nhiệt điện theo hướng công nghệ hiện đại, quy mô lớn, kích thước lớn, nhẹ để thay thế dần vật liệu nung. 

g) Dệt - may, giầy dép


- Đổi mới công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mốt đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, bảo đảm tăng thường xuyên kim ngạch xuất khẩu và có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.


- Tổ chức sản xuất hợp lý các cơ sở hiện có, đầu tư thiết bị tiên tiến ở khâu then chốt, quyết định chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 


- Đầu tư tạo ra nhiều chỗ làm việc mới với đa dạng loại hình và quy mô đầu tư, với phương án sản phẩm linh hoạt ứng dụng nhanh công nghệ mới. 


- Nâng cao năng lực và các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế mẫu mốt thời trang nhằm chào hàng và tiếp cận trực tiếp với khách hàng không phải qua khâu trung gian.


- Đầu tư công nghệ sản xuất nguyên phụ liệu để chủ động cung ứng từ trong nước, tạo tiền đề hạn chế dần tình trạng làm gia công.


- Chú trọng đầu tư công nghệ xử lý, tái chế phế liệu. 
h. Lĩnh vực kinh tế dịch vụ

- Tập trung đổi mới công nghệ các ngành dịch vụ chủ lực có hàm lượng chất xám cao, có lợi thế và tầm ảnh hưởng rộng trong nước như: các hoạt động dịch vụ logistics; du lịch biển; phát triển mạng lưới thương mại và xây dựng thương hiệu; hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ tài chính, ngân hàng; hiện đại hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị ngành dịch vụ cảng biển; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại tiến tới phát triển thương mại điện tử và logistics điện tử. 

i. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản

- Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Tiếp tục đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu nâng cao trình độ công nghệ và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững. 


- Đưa công nghệ mới vào bảo quản, chế biến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, quy mô công nghiệp và trang trại, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung vào công nghệ chế biến những nông sản chính, có sản lượng lớn, chủ đạo trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố, có chú ý vùng nguyên liệu ở các tỉnh lân cận và hướng vào xuất khẩu.

- Đối mới công nghệ trong lĩnh vực tạo giống, cây, con mới nhằm thích ứng với xu thế biến đổi khí hậu.

- Lựa chọn một cơ cấu công nghệ có trình độ hợp lý, phù hợp với quy mô hộ gia đình. Ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình.


- Lựa chọn công nghệ thích hợp ít chất thải để phát triển một số làng nghề, ngành, nghề truyền thống, tạo việc làm, phát triển công nghiệp nông thôn, ổn định xã hội. 


- Hình thành mô hình cụm dịch vụ cơ khí, cơ điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.


- Nghiên cứu, ứng dụng những giải pháp về cơ khí thuộc các lĩnh vực làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến.


- Nghiên cứu công nghệ, sản xuất các dụng cụ, thiết bị phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chế biến với quy mô nhỏ, hộ gia đình, trang trại như thiết bị, dụng cụ làm đất, thu hoạch, tưới tiêu, sấy, bảo quản, xay nghiền, vận chuyển cơ giới....


- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt là các sản phẩm tươi sống, ăn liền trong lĩnh vực thủy sản.


- Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến thủy sản theo hướng phát huy năng lực công nghệ thiết bị hiện có, đồng thời từng bước đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu (đặc biệt thị trường EU và Bắc Mỹ). Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm chế biến thuỷ sản lớn ở khu vực phía Bắc, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

* Đồng thời, các định hướng được điều chỉnh, bổ sung dựa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020:

- Về phát triển các ngành dịch vụ: Ưu tiên thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, các lĩnh vực là thế mạnh, lợi thế của thành phố như: dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch, tài chính, ngân hàng... Các dự án triển khai trong giai đoạn 2016-2020 phải đáp ứng yêu cầu mang tầm quốc gia và khu vực, góp phần để Hải Phòng có bước phát triển đột phá về kinh tế dịch vụ, làm thay đổi cơ cấu kinh tế.
- Về phát triển ngành công nghiệp: Trong quá trình thu hút đầu tư, ưu tiên những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại,tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, chú trọng thu hút các lĩnh vực công nghiệp mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động. Kiên quyết không chấp nhận đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

- Về phát triển ngành nông nghiệp, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Phát triển nông nghiệp sinh thái, áp dụng công nghệ sinh học, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao.

2. NHIỆM VỤ CHUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
2.1. Tiếp tục triển khai việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ
- Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và quảng bá, cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, cảnh báo công nghệ. 
- Tổ chức đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ sư, kỹ thuật viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp. 
- Triển khai các cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước, thể chế hoá các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ. Tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xúc tiến, đẩy mạnh các chương trình hợp tác, hoạt động đối ngoại hướng tới mở rộng thị trường.
- Tăng cường tổ chức, tham gia các chợ công nghệ thiết bị trong và ngoài thành phố. Phát triển các hoạt động chợ, hội chợ, xúc tiến mua bán công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ. 
- Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi các lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực; các chỉ tiêu về trình độ công nghệ của các lĩnh vực này. 

- Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi danh sách các doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ. 
- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, kêu gọi các dự án FDI có công nghệ, kỹ thuật cao, hiện đại, thuộc lĩnh vực chủ yếu, góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố. 

2.2. Tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ theo chiều sâu 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ, tìm kiếm công nghệ; hỗ trợ giải mã công nghệ. 
- Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ làm chủ, thích nghi công nghệ hiện đại.
3. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2016- 2020

	TT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì

	I
	Thúc đẩy các hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ.
	

	1
	Tiếp tục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp trên các phương tiên thông tin đại chúng: Cổng thông tin; Báo Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Bản tin KH&CN;
Nội dung: Cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoạt động của Sở KH&CN trong thực hiện chương trình đổi mới công nghệ, một số công nghệ tiên tiến phù hợp với các doanh nghiệp Hải Phòng…
2. Biên soạn, xuất bản ấn phẩm thông tin chuyên đề đổi mới công nghệ.
Nội dung: vai trò của đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp, kinh nghiệm đổi mới công nghệ của một số nước/doanh nghiệp thành công, chính sách hỗ trợ của thành phố và cách thức tiến hành đổi mới công nghệ đạt hiệu quả nhất…
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thông tin về đổi mới công nghệ.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đổi mới công nghệ và cập nhật thông tin cho đến thời điểm hoàn thành CSDL trong năm 2016
- Cập nhật ít nhất 100 biểu ghi/năm: từ năm 2017
Nội dung: cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoạt động của Sở KH&CN trong thực hiện chương trình đổi mới công nghệ, các công nghệ tiên tiến phù hợp với các doanh nghiệp Hải Phòng…
	Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ

	2
	Tổ chức hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ: Tổ chức 6 cuộc hội thảo, hội nghị/năm.

Nội dung chủ yếu về các công nghệ tiên tiến như công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin và ứng dụng các công nghệ này trong 10 lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ trọng điểm của thành phố. 
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

	3
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới: Tổ chức 2 cuộc/năm.
Định hướng giới thiệu, câp nhật các công nghệ chuyên sâu, công nghệ mới cho các lĩnh vực sản xuất hàng hóa trọng điểm của thành phố.
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

	5
	Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi danh sách các lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực; các chỉ tiêu về trình độ công nghệ của các lĩnh vực này, dựa trên định hướng phát triển thành phố được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
	Sở Khoa học và Công nghệ

	6
	Tiếp tục cập nhật, rà soát, sửa đổi danh sách các doanh nghiệp, cơ sở cần được tập trung ưu tiên đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ căn cứ theo tình hình giai đoạn 2016-2020.
	Sở Khoa học và Công nghệ

	7
	Xây dựng đề án Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, kêu gọi các dự án FDI có công nghệ , kỹ thuật cao, hiện đại, thuộc lĩnh vực chủ yếu , góp phần đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ thành phố.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	II
	Hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ.
	

	1
	Tư vấn doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ: 10 doanh nghiệp/năm. Các doanh nghiệp được lựa chọn trong danh sách 100 doanh nghiệp ưu tiễn hỗ trợ đổi mới công nghệ thuộc các lĩnh vực trọng điểm của thành phố theo thứ tự ưu tiên.
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội trợ, triển lãm về khoa học công nghệ, tìm kiếm công nghệ:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật, khai thác CSDL thông tin công nghệ: 

- Tổ chức triển lãm mini chuyên đề: 2 cuộc/năm

- Tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm quốc gia và vùng: 1 năm/ cuộc
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

	3
	Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia: 3 doanh nghiệp/năm
	Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, làm chủ, thích nghi công nghệ hiện đại cho từng ngành, từng lĩnh vực theo đúng định hướng ưu tiên: Hỗ trợ 10 nhiệm vụ/năm
	Sở Khoa học và Công nghệ


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo Chương trình
- Tham mưu, giúp UBND thành phố chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện chương trình hàng năm và báo cáo UBND thành phố.

2. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
- Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chương trình.
3. Các đơn vị cụ thể
- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của chương trình, có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.
- Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các nhiệm vụ được giao trong chương trình để thực hiện.

	Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Lưu: VP, QLCN.
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn An


Phụ lục I
CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ TRIỂN KHAI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TP HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Kết quả

	I
	Thúc đẩy các hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ 

	1
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp

- Tuyên truyền trên chuyên mục Khoa học công nghệ và đời sống phát sóng trên Truyền hình Hải Phòng: 4 phóng sự.
+ Nghị quyết 8 và vấn đề chuyển hóa công nghệ
+ Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp

+ Công nghệ mới trong hệ thống điều hòa nhiệt độ 2015
+ Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà
- Tuyên truyền trên Chuyên trang khoa học công nghệ - Báo Hải Phòng: 10 tin bài.
+ Hợp tác KH&CN với Nhật Bản: Cơ hội cho các doanh nghiệp Hải Phòng

+ Xác định 10 lĩnh vực chủ yếu cần đạt trình độ tiên tiến trong khu vực

+ Ứng dụng khoa học công nghệ trong tiết kiệm năng lượng

+ Chương trình hỗ trợ hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp

+ Tập huấn Tổ chức hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và hướng dẫn tham gia quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

+ Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ
+ Hội thảo ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, gia công cơ khí

+ Ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và đời sống.

+ Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghiệp cao

+ Ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và đời sống: “Đánh thức” những nguồn năng lượng quý.
- Tuyên truyền trên Bản tin KH&CN: 14 số bản tin KH&CN với 38 tin, bài, trong đó có 5 số năm 2013, 6 số năm 2014 và 3 số năm 2015.
- Website (Cổng thông tin khoa học công nghệ thành phố Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN Hải Phòng): Tuyên truyền 42 tin, bài trên mỗi trang cổng thông tin.
	Hoạt động tuyên truyền về đổi mới công nghệ đã được thực hiện bằng nhiều hình thức (trên Đài truyền hình HP, trên Báo HP, trên bản tin KH&CN, trên cổng thông tin KH&CN) với tần suất tương đối dày, phân bố đều qua các năm.

	2
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, hội thảo để quảng bá và cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ: Tổ chức 11 cuộc hội thảo gồm: 

- "Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy"; 

- "Phát huy vai trò khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới"; 

- "Ứng dụng các giải pháp CN/TB trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển"; 

- "Ứng dụng công nghệ mới trong phát triển kinh tế cảng biển của TP. Hải Phòng”;

- "Giải pháp công nghệ sản xuất một số Sản phẩm thân thiện môi trường từ chất thải";

- "Giải pháp đổi mới công nghệ trong lĩnh vực dệt may, da giày"; 

- "Ứng dụng công nghệ thông tin trong an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu";

- "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, gia công cơ khí";
- "Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến gỗ và nội thất";

- "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, bảo quản nông sản";

- "Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản".
	+ Đã hoàn thành 09 cuộc; 2 cuộc đang triển khai.

+ Có 40 đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu 55 công nghệ, giải pháp tiên tiến áp dụng trong quản lý, sản xuất, kinh daonh

+ 11 Báo cáo thực trạng, định hướng và những giải pháp chung của các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực

+ 1.000 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham dự

	3
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ sư, kỹ thuật viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: 

- Tổ chức 09 lớp đào tạo về “Chương trình về hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”; 

- Tổ chức 02 lớp đào tạo về "Tổ chức hoạt động đổi mới công nghệ trong DN và hướng dẫn tham gia Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia";

- Tổ chức 02 lớp đào tạo về "Quản trị công nghệ và ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC trong gia công cơ khí";

- Tổ chức 02 lớp tập huấn về "Chương trình nâng cao về hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ trong DN".
	Tổng số lượng học viên tham gia: 600 lượt học viên tham gia, trong đó :

+ Cán bộ QLNN: 50 lượt học viên

+ Cán bộ Viện, trường Đại học, tổ chức hoạt động KHCN: 70 lượt học viên.

+ Cán bộ phụ trách KHCN của Doanh nghiệp: 480 lượt học viên.

	II
	Hỗ trợ các DN đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ

	1
	Hướng dẫn, hỗ trợ DN xây dựng, thực hiện lộ trình ĐMCN: Tư vấn cho 15 doanh nghiệp xây dựng lộ trình ĐMCN gồm:
- Công ty CP Sơn Hải Phòng, 

- Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong, 

- Công ty CP Cơ khí và VLXD Thanh Phúc
- Công ty CP Thực phẩm Bình Minh
- Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Á
- Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng

- Công ty TNHH VICO

- Công ty CP LILAMA 69-2

- Công ty CP Chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải

- Công ty CP Nông nghiệp Kỹ thuật cao Hải Phòng

- Công ty CP Điện cơ Hải Phòng

- Công ty Ác Quy tia sáng Hải Phòng

- Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hạ Long

- Công ty CP hóa chất Minh Đức

- Doanh nghiệp tư nhân cơ khí đúc gang Thành Phương.
	Các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng và khả năng áp dụng của báo cáo xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, coi đây là phương hướng cho hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội trợ, triển lãm về khoa học công nghệ, tìm kiếm công nghệ:

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác CSDL thông tin công nghệ trên Sàn hatex.vn; tham gia giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị 

- Tổ chức 5 cuộc triển lãm mini chuyên đề: 

+ Triển lãm "Ứng dụng công nghệ xanh trong xây dựng và phát triển đô thị”; 

+ Triển lãm "Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản"; 

+ Triển lãm "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp”; 

+ Triển lãm "Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nâng cao sức khỏe cộng đồng"; 

+ Triển lãm "Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong đo lường và điều khiển".

- Tham gia 4 cuộc Chợ công nghệ và thiết bị quốc gia và khu vực: 

+ Techmart Thu do 2013; 

+ Techmart Daknong 2013; 

+ Bio Techmart 2014; 

+ International Techmart 2015.
	- Hỗ trợ 380.000 lượt doanh nghiệp khai thác CSDL thông tin công nghệ trên Sàn hatex.vn; trên 1.830 tổ chức doanh nghiệp tham gia giới thiệu, chào bán công nghệ, thiết bị 
- Có 45 đơn vị tham gia triển lãm giới thiệu 120 công nghệ, giải pháp và thiết bị; 3.000 lượt tổ chức, các nhân tham dự, tham quan triển lãm.



	3
	Hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ quốc gia:
- Công ty CP Ắc quy Tia Sáng; 
- Công ty và Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị khí thải sạch; 
- Công ty xi măng Hải Phòng;
	Các dự án đã được đề xuất để Ủy ban nhân dân thành phố ra văn bản giới thiệu lên Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia các chương trình quốc gia và đang tiến hành các thủ tục trên Bộ.

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua các dự án ứng dụng, dự án sản xuất thử nghiệm, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ làm chủ, thích nghi công nghệ hiện đại.
+ Công ty cổ phần chế biến dịch vụ Thuỷ sản Cát Hải: 01 dự án được hỗ trợ 842,618 triệu đồng.
+ Công ty cổ phần sơn Hải Phòng: 02 dự án được hỗ trợ 
683,245 triệu đồng.
+ Công ty nhựa thiếu niên tiền phong
: 03 dự án được hỗ trợ 1.301,2 triệu đồng.
+ Công ty Vật liệu xây dựng Thanh Phúc: 01 dự án được hỗ trợ 456,75 triệu đồng.

	Các doanh nghiệp tiếp tục được hỗ trợ dựa theo lộ trình đổi mới công nghệ đã được xây dựng trước đó, giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược đổi mới công nghệ một cách bài bản và có chiều sâu.


Phụ lục II

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

	STT
	TÊN NGÀNH/TÊN DOANH NGHIỆP
	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

	I
	LĨNH VỰC ĐÓNG TÀU
	 

	1
	Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng
	Đóng tàu 

	2
	Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm
	Đóng tàu

	3
	Tổng công ty CNTT Bạch Đằng
	Đóng tàu

	4
	Cty cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản HẢI PHÒNG
	Đóng tàu

	5
	Công ty TNHH Thái Bình Dương
	Đóng tàu 

	6
	Công ty Cổ phần Lisemco
	Đóng tàu

	7
	Công ty Cổ phần Công nghiệp đóng tàu thủy Đông Á
	Đóng tàu

	8
	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng.
	Đóng tàu

	II
	LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO
	 

	9
	Cty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng
	Cơ khí 

	10
	Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 
	Đóng mới toa xe

	11
	DN Cơ khí Đúc gang Thành Phương
	Đúc cơ khí

	12
	Công ty Cổ phần Lilama 69-2
	SX MMTB lọc bụi, kết cấu thép, Gia công cơ khí.

	13
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô Tô Hoa Mai
	Sản xuất lắp ráp ô tô

	14
	Công ty CP Sắt tráng men – Nhôm
	SX đồ gia dụng bằng nhôm

	15
	Công ty CP Lisemco 2
	SX MMTB, nắp hầm hàng, kết cấu thép phi tiêu chuẩn 

	16
	Công ty TNHH MTV Cơ khí Duyên Hải
	SX Phụ tùng máy, gia công cơ khí

	17
	Cty Cổ phần cơ khí xuất khẩu Đài Việt
	SX, lắp ráp máy khâu XK

	18
	Công ty CP Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát 
	SX nút chai bằng kim loại

	III
	LĨNH VỰC ĐÚC, LUYỆN KIM, CÁN, KÉO THÉP

	19
	Công ty CP Thăng Long Kansai
	Cán Thép

	20
	Cty TNHH Ống thép 190
	SX ống thép các loại

	21
	Công ty CP luyện thép Sông Đà
	SX phôi thép

	22
	Công ty CP Thép Đình Vũ
	SX phôi thép

	23
	Công ty Cổ phần thép Việt Nhật
	SXKD thép các loại

	24
	Công Ty sản xuất Thép úc Sse
	Cán Thép

	25
	Công Ty Liên Doanh sản xuất Thép Vinausteel
	Cán Thép

	26
	Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Long
	Cán Thép

	IV
	LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ, TIN HỌC
	 

	27
	Công ty CP Điện cơ Hải Phòng 
	Sản xuất quạt điện 

	28
	Công ty TNHH Điện cơ Hoa Phượng
	Điện, Các Công ty và Nhà máy

	29
	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
	Nhiệt điện

	30
	Công ty cổ phần điện nước lắp máy 
	SX dây cáp điện, cung ứng điện

	31
	Công Ty Cổ Phần Điện Tử Hải Phòng
	Lắp ráp điện tử

	32
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn SKT Placo
	SX cuộn biến áp sạc pin điện thoại

	33
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết bị Thông Tin Comtec
	Sản xuất thiết bị viễn thông

	34
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cáp Điện Hải Phòng
	SX dây cáp điện

	35
	Công ty TNHH Bảo An
	SX thiết bị cảnh báo

	V
	LĨNH VỰC HÓA CHẤT, NHỰA
	 

	36
	Công ty TNHH hóa chất PTN
	Hóa chất

	37
	Cty Cổ phần Nhựa Thiếu niên tiền phong
	Ống nhựa và các SP Plastic khác

	38
	Công ty TNHH MTV DAP-VINACHEM
	Phân bón – Hoá chất

	39
	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
	Sản xuất sơn và những sản phẩm sơn

	40
	Công ty Cổ phần Sivico
	Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang 

	41
	Công ty CP Ắc quy Tia sáng Hải Phòng
	SX ắc quy

	42
	Công ty Cổ phần Bao bì PP
	SX bao bì PP

	43
	Công ty Cổ phần Bao bì VLC
	SX bao bì PP

	44
	Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng
	SX bao bì túi nilong

	45
	Công ty TNHH Nhựa Hoàn Khiết
	Sx Các Sp Nhựa

	46
	Công ty Hoá Chất Soft-scc
	Sx Hoá Chất Cơ Bản

	47
	Công ty Cổ phần Nhựa Bạch Đằng
	SX ống Nhựa

	48
	Công ty Cổ phần Nhựa Á Châu
	SX ống Nhựa

	49
	Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX)
	SX sợi

	50
	Công ty TNHH Tân Huy Hoàng
	Xốp nhựa

	VI
	LĨNH VỰC SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

	51
	Công ty liên doanh TNHH bê tông Thành Hưng
	Bê tông thương phẩm

	52
	Công ty TNHH Phúc Tiến
	Bê tông thương phẩm

	53
	Công ty TNHH Hoàng Trường
	Bê tông thương phẩm

	54
	Nhà máy kính Kiến An
	Kính xây dựng 

	55
	Công ty Cổ phần Kính KaLa
	Kính xây dựng 

	56
	Công ty CP Xây lắp Thương mại HẢI PHÒNG 
	SX bê tông, gạch Block

	57
	Công ty CPXD Sơn Trường
	SX cọc bê tông li tâm, Bê tông thương phẩm

	58
	Công ty TNHH Lam Bình.
	SX Gạch không nung

	59
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Thanh Phúc
	Sản xuất gạch Block

	60
	Công ty Xi măng Hải Phòng
	SX xi măng

	VII
	LĨNH VỰC DỆT MAY, DẦY DÉP
	 

	61
	Công ty TNHH Thành Hưng
	Gia công, sản xuất giầy dép, hộp đựng giầy xuất khẩu, găng tay

	62
	Công ty TNHH Đỉnh Vàng
	Giày dép

	63
	Công ty TNHH Sao Vàng
	Giày dép

	64
	Công ty Cổ phần Giầy Phúc An
	Giày dép

	65
	Công ty TNHH Giant-V
	Giày dép

	66
	Công ty TNHH MTV Da giầy
	Giày dép

	67
	Công ty TNHH Mai Hương
	Giày dép

	68
	XN Giầy xuất khẩu Hàng Kênh (Cty CP Hàng Kênh)
	Giày dép

	69
	Công ty Cổ phần May Hai 
	May mặc

	70
	Chi nhánh TĐ DMVN-Xí nghiệp SXKD Veston HẢI PHÒNG
	May mặc

	71
	Công ty TNHH may Thiên Nam
	May xuất khẩu

	72
	 Công ty Cổ phần Trường An
	May xuất khẩu

	73
	Công ty Cổ phần May Đại Việt
	May xuất khẩu

	74
	Công ty TNHH Tân Vĩnh Hưng
	May xuất khẩu, Túi giặt, đồ gia dụng

	VIII
	LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

	75
	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường
	Thực phẩm

	76
	Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 
	Thực phẩm

	77
	Công ty CP kinh doanh hàng XK HẢI PHÒNG 
	Thực phẩm XK

	78
	Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng
	SX thuốc lá

	79
	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long
	Cá biển, cá ngừ đóng hộp, surimi,

	80
	Công ty TNHH Việt Trường
	KD chế biến thuỷ sản

	81
	Cty CP chế biến thuỷ sản XK Hạ Long
	KD XNK thuỷ sản

	82
	Công ty CP CBDV Thuỷ sản Cát Hải
	Nước mắm

	83
	Công ty TNHH Quang Hải
	Nước mắm

	84
	Công ty TNHH Nguyễn Hoàng
	Sản xuất nước mắm

	85
	Công ty TNHH Hải Long
	SX bột aga từ rong biển

	86
	NM SX thức ăn gia súc Proconco HẢI PHÒNG
	SX thức ăn gia súc

	87
	Công ty TNHH Thương mại VIC
	SX thức ăn gia súc

	88
	Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải Phòng 
	SX thức ăn gia súc

	IX
	LĨNH VỰC KINH TẾ DỊCH VỤ
	 

	89
	Công ty Cổ phần VPP Hải Phòng 
	SX văn phòng phẩm

	90
	Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
	Vận tải biển

	91
	Công ty TNHH Vận tải và Thường Mại Hoàng Gia
	Vận tải biển

	92
	Công ty CP vận tải và Du lịch Hoàng Long
	Vận chuyển hành khách

	93
	Công ty cổ phần bến bãi Hải Phòng
	Dịch vụ bến bãi

	94
	Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thuỷ I
	Vận chuyển xăng dầu

	X
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN
	 

	95
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ
	Sản xuất giống cây

	96
	Công ty Giống thủy sản Hải Phòng
	Nuôi trồng thủy sản

	97
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Sơn Trường
	Nuôi trồng thủy sản

	98
	Công ty CP XNK Thủy Sản HẢI PHÒNG
	Thủy sản

	99
	Công ty CP Giống gia cầm Lượng Huệ
	Chăn nuôi

	100
	Công ty Cổ phần dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật cao.
	Sản xuất giống cây
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